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BÁO CÁO
Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2018-2019

1. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp năm 2018
	STT
	Khối ngành
	Số 
sinh viên
tốt nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)

	
	
	
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá

	
	Tổng số
	
	
	
	

	I
	Khối ngành IV
	
	
	
	

	1
	Vật lý học
	
	
	
	

	2
	Hóa học
	
	
	
	

	3
	Địa chất học
	
	
	
	

	4
	Địa lý tự nhiên
	
	
	
	

	5
	Sinh học
	
	
	
	

	6
	Công nghệ sinh học
	
	
	
	

	7
	Khoa học môi trường
	
	
	
	

	II
	Khối ngành V
	
	
	
	

	8
	Toán học
	
	
	
	

	9
	Toán ứng dụng
	
	
	
	

	10
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
	
	
	
	

	11
	Công nghệ thông tin
	
	
	
	

	12
	Kỹ thuật địa chất
	
	
	
	

	13
	Kỹ thuật trắc địa –  bản đồ
	
	
	
	

	14
	Kiến trúc
	
	
	
	

	III
	Khối ngành VII
	
	
	
	

	15
	Hán - Nôm
	
	
	
	

	16
	Đông phương học
	
	
	
	

	17
	Triết học
	
	
	
	

	18
	Lịch sử
	
	
	
	

	19
	Ngôn ngữ học
	
	
	
	

	20
	Văn học
	
	
	
	

	21
	Xã hội học
	
	
	
	

	22
	Báo chí
	
	
	
	

	23
	Công tác xã hội
	
	
	
	

	24
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	
	
	
	


2. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp năm 2019
                        ( Thống kê tương tự năm 2018 )
3. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên năm 2018 và 2019
	STT
	Tên đề tài
	Họ và tên
 người thực hiện
	Họ và tên
 người hướng dẫn
	Nội dung
 tóm tắt

	I
	[bookmark: _GoBack] Năm 2018

	
	 …..
	
	
	

	II
	 Năm 2019

	
	 …..
	
	
	


4. Công khai thông tin về văn bằng của sinh viên tốt nghiệp năm 2018 và 2019
	STT
	Họ và tên người học
	Ngày sinh
	Ngành đào tạo
	Hình thức đào tạo
	Năm tốt nghiệp
	Xếp loại
 tốt nghiệp
	Tên văn bằng
	Số hiệu bằng
	Số 
vào sổ
	Ngày cấp

	I
	Năm 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Năm 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Công khai chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đại học năm 2019
	STT
	Ngành đào tạo
	Hình thức đào tạo
	Chỉ tiêu đào tạo

	
	
	Chính quy
	Liên thông
 chính quy
	Văn bằng 2 
chính quy
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


6. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do Nhà trường tổ chức biên soạn
	STT
	Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 
(kể cả giáo trình điện tử)
	Năm 
xuất bản
	Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo 
(kể cả giáo trình điện tử)

	1
	
	 
	 

	2
	
	
	


7. Công khai các thông tin về hoạt động liên kết đào tạo trong nước
	STT
	Đơn vị
 liên kết
	Hình thức liên kết 
	Trình độ đào tạo tại đơn vị liên kết
	Quy mô đào tạo tại đơn vị liên kết
	Điều kiện đảm bảo chất lượng của 
đơn vị liên kết

	1
	
	
	
	
	

	2
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